
Phụ lục I

Số đã 

thực 

hiện sắp 

xếp

Số 

chưa 

sắp 

xếp

1 Cao Bằng 13 3 3 0 6 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3

2 Điện Biên 10 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1

3 Hà Tĩnh 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Hải Phòng 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bạch Long Vỹ là 

huyện đảo

5 Hòa Bình 11 1 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1

6 Khánh Hòa 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Lai Châu 8 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2

8 Lào Cai 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Quảng Ngãi 14 4 2 2 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1

10 Quảng Ninh 14 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
Cô Tô là huyện 

đảo

11 Quảng Trị 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cồn Cỏ là huyện 

đảo

12 Tiền Giang 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
H.Tân Phú Đông biệt 

lập ở cù lao

13 Yên Bái 9 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1

14 TP HCM 24 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 2 0 1

Tổng 170 19 9 10 21 9 4 8 1 6 0 6 8 3 10

Điều 

chỉnh 

ĐG có 

làm 

giảm 

ĐVHC

Điều 

chỉnh ĐG 

không 

làm giảm 

ĐVHC

Phương án sắp xếp các ĐVHC 

cấp huyện

SL 

ĐVHC 

mới hình 

thành 

bảo đảm 

theo quy 

định

Tổng số 

ĐVHC 

cấp 

huyện
Tổng 

số

Trong đó số chưa đạt 

50% quy định

Liền kề 

có liên 

quan 

đến sắp 

xếp

Có 03 

ĐV 

nhập 

thành 

01 ĐV

Có 02 

ĐV 

nhập 

thành 

01 ĐV

Chia ra

Thuộc 

diện 

phải 

sắp xếp

Thuộc 

diện 

khuyến 

khích
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Tỉnh, thành 

phố
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Số 

lượng 
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cấp 

huyện 

thực 

hiện sắp 

xếp

Trong đó
Kết quả sau khi thực hiện sắp 

xếp ĐVHC cấp huyện

Số lượng 

ĐVHC 

cấp 

huyện 

giảm

SL 

ĐVHC 

mới hình 

thành 

chưa bảo 

đảm theo 

quy định

Ghi chú

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-BNV ngày        /    /2021 của Bộ Nội vụ)


